Van điên từ khí nén | 12V - 24VDC - 
220V | Airtac - Smc ... 


Van điện từ khí nén hay còn gọi là van điện khí nén. Loại van điện từ được sử dụng 
rất phổ biến, bởi ứng dụng của ngành khí nén là rất rộng rãi, do đó việc sử dụng van 
cũng trở nên phổ biến 


1. Vimi phân phối nhiều nhãn 
hiệu van điện từ: Airtac - Smc 
— Festo 


Hầu hết các nhà sản xuất van điện từ đều sản xuất van điện từ khí nén, vì lẽ đó Vimi 
đang cung cấp nhiều nhãn hiệu van điện từ khác nhau. Các van có thể sử dụng cho 
nước - khí nén - dầu. 


Van thường được làm bằng vật liệu đồng, một số trường hợp áp lực khí nén cao khi 
đó thường van được lựa chọn là loại vật liệu inox, hoặc vật liệu đồng có thiết kế chịu 


THƯỚNG HIỆU VAN BIỆN TỪ KHÍ NÉN ĐƯỢ( NHẬP KHẨU TẠIVIMI — — Kc- 


Các thương hiệu van điện từ khí nén được Vimi nhập khẩu bao gồm: 


Van điện từ airtac 
Van điện từ smc 
Van điện từ festo 
Van điện từ TPC 


2. Thông số van điện từ khí nén 


THÔNG SỐ KỸ THUẬT 


Kích cỡ van : DN8-DN50 

(hất liệu chế tạo : Đẳng, Inox 

Hãng sản xuất : Fes†o, STN(, Airtat, TP(, SML 
Xuất xứ : Đài Loan, Trung (uốt, Ý, Hàn (uốc 
(ông suất tiêu thụ : I[ = 2W, A( = 4.8 ƒ 4.4VA 
Trọng lượng van : 200g ~ 330g 

Điện áp : 12V, 2/V(, 220VAC. 

Nhiệt độ làm việc : -5 ®C ~ 200 °C 

Bảo hành : 12 -18 tháng 


Dưới đây là thông số cơ bản của van điện từ khí nén: 
Kích cỡ van : DN8-DN50 

Chất liệu chế tạo : Đồng, Inox 

Công suất tiêu thụ : DC = 2W, AC = 4.8 / 4.4VA, 6 /4.9VA 
Trọng lượng van : 200g ~ 330g 

Điện áp : 12V, 24VDC, 220VAC. 

Nhiệt độ làm việc : -5 °C ~ 200 °C 

Hãng sản xuất : Festo, STNC, Airtac, TPC, SMC„ JELPC 
Xuất xứ : Đài Loan, Trung Quốc,Ý, Hàn Quốc, 


Bảo hành : 12 -18 tháng 


3. Các loại van điện từ khí nén 


+ Van điện từ khí nén SMC 


Van điện từ khí nén SMC là một trong những nhãn hiệu van điện khí nén Nhật Bản, 
đây là dòng van điện từ được đánh giá cao trên thị trường, bởi sản phẩm có độ bền 
lẫn mức giá thành phù hợp với nhiêu nghành nghề khác nhau, đặc biệt là ngành may 
công nghiệp. 


A single valve with \ 
various valve functions \ 
(Universal porting type) 


HH haccee\ E-„. 7# V100 Series 2swC 


CAT.ES11-82C 


Van điện khí nén SMC có nhiều ưu điểm nổi bật: Vật liệu chế tạo là thép cao cấp, đa 
dạng cổng vào và cổng ra,.. Thông số cơ bản của van điện từ khí nén: 


Ứng dụng điều khiển: Điều khiển hơi - khí - Nước 

Vật liệu chế tạo: Thép, kẽm, gang. 

Nhiệt độ làm việc: —5 ~ + 50 “C 

Nguồn điện áp của van điện từ khí nén : Điện xoay chiều - AC110V, 220V 
(50/60) Hz, Điện một chiều - DC24V 

Ứng dụng: Phục vụ ngành công nghiệp 

Bảo hành: 12 tháng 


Trong các dòng điện trên thì van điện từ khí nén 220V vẫn là chủng loại được sử 
dụng rộng rãi tại Việt Nam và các nước Châu Á, bởi đây là điện lưới quốc gia 


Thông số kỹ thuật cơ bản của van điện từ khí nén SMC theo Model 


Model Van Số đầu điện Ren 


SY3120-4LZD-M5 9⁄2 1 MS 


SY5120-5LZD-01 9⁄2 2 MS 
SY5120-4LZD-01 9⁄2 g¿ MS 
SY7120-5LZD-02 9⁄2 1 13 


+ Van điện từ khí nén TPC 


TPC được biết đến là một trong những thương hiệu sản xuất thiết bị công nghiệp tự 
động nổi tiếng của Hàn Quốc, ngoài van điện từ TPC tập đoàn còn có sản phẩm thế 
mạnh khác tại Việt Nam đó là van điện từ khí nén TPC. 


Cũng giống như các van điện từ khí nén khác, van điện từ khí nén TPC hay còn gọi là 
van đảo chiều này được ứng dụng để đóng mở đường dẫn khí nén và điều chỉnh 
hướng của dòng khí nén, từ đó mà thay đổi được hướng vận hành của động cơ 


Van điện từ khí nén TPC được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghành công nghiệp và 
trong cả việc điều khiển tự động các van điều khiển bằng khí nén 


Van khí nén TPC được Vimi cung cấp tại Việt Nam với các dòng van điện khí nén phổ 
biến: 


Van điện từ khí nén TPC DS5120: Dòng van khí nén 5/2 - Tức có 5 cổng 2 vị trí và † 
đầu coil điện, van điện khí nén này thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén. 


Thông số cơ bản: 
e_ Kích thước cổng: 3/8” sử dụng ren 17mm 


e_ Áp suất làm việc: 0.1 ~ 0.9 MPa 
e_ Van hơi 5 cửa 2 vị trí. (1 đầu coil điện) 


e_ Nhà sản xuất: TPC (Hàn Quốc) 
e Nhiệt độ làm việc tối đa: 50°C. 


DS5120-03: Van điện khí nén 5/2- 1 đầu coil điện (Ren 17mm) 
DS5220-03: Van điện khí nén 5/2- 2 đầu coil điện (Ren 17mm) 
DS5120-04: Van điện khí nén 5/2- 1 đầu coil điện (Ren 21mm) 
DS5220-04: Van điện khí nén 5/2- 2 đầu coil điện (Ren 21mm) 
DS3130-02: Van điện khí nén 5/2- 1 đầu coil điện (Ren 13mm) 
DS3230-02: Van điện khí nén 5/2- 2 đầu coil điện (Ren 13mm) 


+ Van điện từ khí nén Airtac 


Tập đoàn AirTAC International có trụ sở chính đặt tại Đài Loan và được thành lập 
vào năm 1988, là nhà cung cấp / sản xuất thiết bị khí nén nổi tiếng trên thị trường thế 
giới. AirTAC chuyên sản xuất thiết bị truyền động, linh kiện điều khiển trong đó có van 
điện từ khí nén. sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ô tô, sản xuất máy móc, luyện 
kim, điện tử, bảo vệ môi trường, chiếu sáng và dệt may, gốm sứ, thiết bị y tế, thực 
phẩm và đóng gói các lĩnh vực công nghiệp tự động 


SINCE 1988 


Tập đoàn có nhiều trụ sở bán hàng khác nhau tại Trung Quốc, Ý, Singgaporem 
Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan và Mỹ. Với nhiêu cơ sở sản xuất ở nhiều đất nước công 
nghiệp như Đài Loan, Trung Quốc 


Van điện từ khí nén AirTac đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam, các dòng van điện 
khí nén mà Vimi cung cấp là những dòng van phổ biến bao gồm nhiều van điện từ 
3/2, van điện từ 5/2, van điện từ 5/3: 


Van điện khí nén 3V100 Series ( 3/2 Way) 
Van điện khí nén 3V200 Series ( 3/2 Way) 
Van điện khí nén 3V300 Series ( 3/2 Way) 
Van điện khí nén 4V200 Series ( 5/2 Way) 
Nhiêu model khác 


Ngoài van điện từ khí nén bạn có thể tham khảo thêm các dòng van điện từ dùng 
trong môi trường khác: 


e Van nước điện từ 
e Van điện từ hơi nóng 


4. Kho van điện từ khí nén lớn 


Kho van điện từ nước - khí nén luôn có số lượng nhiều nhất bởi lượng sử dụng của 
chủng loại van này luôn lớn hơn các loại khác. Van có nhiêu chủng loại khác nhau với 
điện áp và kích thước khác nhau 


Tổng kho van điện từ khí nén luôn có sẵn hàng từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Sản 
phẩm trong kho được bảo quản trong môi trường thuận lợi - đảm bảo chất lượng 
của van giữ đúng như mức xuất xưởng từ nhà sản xuất. 


Kho van điện từ khí nén luôn đầy đủ kích cỡ và mẫu mã, các sản phẩm với mỗi mã 
đều có số lượng lớn lên tới hàng nghìn sản phẩm. Việc chuẩn bị sẵn hàng giúp mọi 
đơn hàng của khách Vimi chúng tôi đều có thể đáp ứng được. 


5. Van điện từ khí nén sử dụng 
điện áp 12V- 24V - 220V 


Van điện từ khí nén được sử dụng với các điện áp khác nhau 24V và 220V, khách 
hàng có thể lựa chọn nguồn điện áp phù hợp với mục đích sử dụng. Van điện từ khí 
nén 220V thường dùng cho các hệ thống lắp đặt trong nhà, ít chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của thời tiết ( mưa ), còn van điện từ khí nén 24V thường được lựa chọn khi 
chúng được lắp đặt ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt, dễ bị rò rỉ điện 


6. Hỗ trợ bảo hành van điện từ 
khí nén lên tới 18 tháng 


Mọi sản phẩm: Van điện từ airtac, Van điện từ smc, Van điện từ festo, Van điện từ 
TPC đều là hàng chính hãng được nhập khẩu trực tiếp nên được bảo hành 12 tháng 
theo chính sách nhà sản xuất. 


Là nhà đồng hành cùng khách hàng cũng là đơn vị phân phối chính thức của các 
hãng nói trên, chúng tôi sẵn sàng kéo dài bảo hành nếu van chưa được đưa vào hoạt 
động hoặc dự án đường ống của quý khách bị ngưng trệ. Các sản phẩm van điện từ 
khí nén được Vimi hỗ trợ bảo hành kéo dài tới 18 tháng thông qua đàm phán. Nếu 
bạn có nhu cầu bảo hành thêm cho sản phẩm của mình hãy liên hệ đội ngũ nhân viên 
Vimi để được tư vấn. 


7. Van điện từ đóng mở khí nén 
được dùng rộng rãi 


Ngành khí nén có rất nhiêu ứng dụng khác nhau, khí nén được sử dụng trong dân 
dụng, cơ khí, trong công nghiệp sửa chữa và cả công nghiệp chế tạo và sản xuất. Khí 
nén được ứng dụng đa dạng, sử dụng tiện lợi và chi phí thấp bởi được tạo ra bằng 
máy nén khí 


Van điện từ khí nén trong gia công cơ khí 


Như chúng ta đã biết, khí nén được sử dụng trong cơ khí để cung cấp cho các máy 
công cụ như: Máy mài, máy đánh bóng, máy khoan, dụng cụ dập, búa, máy đục... 


Người ta lợi dụng khí nén để thay cho sức người và các van điện từ khí nén cũng 
được sử dụng để đóng mở hệ thống 


Van điện từ khí nén trong ngành đóng tàu và trên 
tàu 

Trong công nghiệp tàu thủy, việc làm sạch bề mặt vật liệu, làm khô - sạch bê mặt 

các tấm thép trước khi hàn, sử dụng khí nén trong các thiết bị như xiết bu lông, đai 


ốc, dùng khí nén để kiểm tra rò rỉ, sử dụng trong việc nâng hạ... Do đó van điện từ khí 
nén lắp đặt trên các hệ thống này rất phong phú 


Lĩnh vực ôtô, xe máy 


Đây là ứng dụng dễ được nhìn thấy nhất, đặc biệt trong các cửa hàng salon ô tô xe 
máy, khí nén được sử dụng đơn giản như bơm lốp xe, cho đến sử dụng súng bắn mỡ, 
kích, nâng, thay thế lốp, hoặc rửa động cơ... Các van điện từ khí nén thường dùng với 
áp dưới 10K 


Sử dụng van điện từ khí nén trong dệt may, gốm 
XỨ, cao su 


Trong chế tạo gốm xứ, người ta cần hệ thống khí nén để làm sạch, để vận chuyển vật 
liệu, dẫn động các máy ép đất sét, sử dụng trong việc cẩu và nâng, phun cát thổi các 
khuyết tật trên các sản phẩm, phun men và mầu... 


Còn với nghành dệt may và cao su, van khí nén chủ yếu lắp đặt trong các ứng dụng 
để nâng và vận chuyển, tháo dỡ trục gá... làm sạch các thiết bị trước và sau khi sử 
dụng 


Chế biến thực phẩm, rượu bỉa, nước giải khát 


Ứng dụng khí nén để làm sạch thiết bị bằng vòi xịt khí, nâng hạ, vận chuyển, đặt trục 
ép giấy, ép khuôn các sản phẩm giấy, thao tác khớp ly hợp, thao tác máy nghiền giấy, 
chuyển giấy qua máy, điều khiển bằng khí, tạo áp hộp đầu (thiết bị khống chế dòng 
chảy thể huyền phù...), tháo dỡ hộp dầ của máy. Van điện từ khí nén được ứng dụng 
đa dạng 


Trong nhà máy giấy, hóa chất, chế tạo ván gỗ 


Sử dụng khí nén để rửa thiết bị bằng vòi phun, phun xịt các chỉ tiết đã ép khuôn, thổi 
phồng các vật rỗng, thổi ống trong quá trình đùn nhựa, dập khuôn bằng áp lực hoặc 
chân không, thao tác máy ép, thao tác máy cắt mép, phun vật liệu nhựa vào khuôn... 
Van điện từ khí nén trong các hệ thống này thường là các van chịu áp tốt 


Khí nén dùng cho việc vận chuyển mạt cưa và vỏ bào, tẩm thấm gỗ, thao tác máy ép 
uốn và nắn gõ, thao tác thiết bị kẹp và ly hợp, thao tác dụng cụ khí ( dụng cụ khắc gỗ, 
khoan, đóng đỉnh, đánh bóng, bào soi, mài bóng, xiết đỉnh vít...), phun sơn, hệ thống 
phun nước cứu hỏa...Van điện từ khí nén được lắp đặt để điều chỉnh dòng khí nâng 
hạ 


Tham khảo thêm về các sản phẩm: Van điện từ hơi nóng 


8. Tìm hiểu thêm van điện khí 


nén là gì 


Van điện từ khí nén - Được hiểu là van điện, van sử dụng lực tác động sinh ra bằng 
từ trường, để điều khiển - điều hướng dòng khí nén đi ra khỏi van. Chính vì vậy van 
có nhiều tên khác nhau miêu tả chính xác hơn hoặc gân chính xác ý nghĩa của van, 
bao gồm: Van điện từ hệ thống khí nén, van điện từ khí nén, van điện khí nén, van khí 
nén,... 


Van điện từ khí nén được chia làm nhiều loại theo từng chức năng hoặc theo thiết kế 
đầu vào và đầu ra của van. 


Nhiệm vụ chính của van điện khí nén này là dùng để đóng ngắt, điều tiết và điều 
chỉnh hướng ra của dòng khí nén sau khi đi vào van. Van được sử dụng nhiều trong 
các hê thống máy nén khí. 


Phân loại van điện từ khí nén theo số cửa 


Van điện khí nén thường có 2 vị trí - vị trí cấp khí và nhiều cửa ra khác nhau, tùy theo 
nhu cầu và mục đích sử dụng mà người ta có thể sử dụng các loại khác nhau dưới 
đây 


vimi.com.vn 


e_ Van khí nén khí nén 2/2: Van có 2 cửa 2 vị trí 


e_ Van khí nén khí nén 3/2: Van có 3 cửa 2 vị trí 
e_ Van khí nén khí nén 5/2: Van có 5 cửa 2 vị trí 


Phân loại van điện từ khí nén theo kiểu thường 
đóng và thường mở 


Thông thường các cơ cấu - động cơ công nghiệp thường cố định vị trí thường mở 
hoặc thường đóng và cơ cấu chỉ hoạt động ngược lại khi chúng ta cung cấp khí nén. 
Chính vì vậy, van điện từ khí nén cũng được phân làm 2 loại theo cách này 


Phân loại van điện từ khí nén theo 
KIỂU THƯÙNG ĐÚNG VÀ THƯỜNG MỬ 


1 3 1 3 


Van thường đóng (NC) Van thường mở (NO) 


e_ Van điện khí nén thường mở (NO): Cơ cấu sẽ ở trạng thái mở khi không có 
điện cấp cho van điện khí nén, khi có điện thì cơ cấu sẽ thực thiện quá trình 
đóng 

e_ Van điện khí nén thường đóng (NC): Cơ cấu sẽ ở trạng thái đóng khi không có 
điện cấp cho van điện khí nén, khi có điện thì cơ cấu sẽ thực thiện quá trình 
mở 


Xem thêm sản phẩm: van điện từ nối ren 


~ 
“^^ 


9. Vimi tư vấn kỹ thuật miên phí 
van điện từ khí nén 


Đội ngũ kỹ sư bán hàng, có kiến thước chuyên môn cao, luôn sẵn sàng tư vấn khách 
hàng để có lựa chọn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đề ra, đồng thời đưa ra phương án 
lựa chọn tối ưu giúp giảm chi phí mua sắm thiết bị. Đến với Vimi, khi bạn mua các 
sản phẩm từ chúng tôi bạn sẽ nhận được những ưu điểm sau đây: 


e_ Thương hiệu Vimi 20 năm tuổi trong lĩnh vực thiết bị van, ống và phụ kiện công 
nghiệp, đơn vị có nhiều kinh nhiệm trong nhập hàng van điện từ chất lượng 
Là đơn vị nhập khẩu van hàng đầu, và là đối tác của nhiều hãng lớn và uy tín. 
Chúng tôi cam kết là đơn vị nhập khẩu trực tiếp và phân phối với giá tiệm cận 
giá xuất xưởng 
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu kỹ thuật và tư vấn nhiệt tình 
Thanh toán linh động qua nhiều hình thức 
Hỗ trợ giao hàng nội thành với đơn hàng từ 5 triệu đồng và hỗ trợ giao hàng ra 
xe khách, chuyển phát nhanh cho đối tác ở các tỉnh. 


